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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI
VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Đơn vị bầu cử số: 10, gồm các xã: Chất Bình, Kim Sơn, Quang Thiện, Phát Diệm, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông
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1 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Đông Hoa Lư,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 138, đường Trần Phú,
phố Phúc Thiện, phường Hoa Lư,

tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Tiếng Anh

trình độ C

Cán bộ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
Bí thư Đảng uỷ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình 05/02/2001

Đại biểu Quốc hội khoá XV
nhiệm kỳ 2021 -2026;

Đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2
Đoàn Minh Hải
(Linh mục Antôn Đoàn
Minh Hải)

23/6/1957 Nam Việt Nam Kinh Công
giáo

Xã Phát Diệm,
tỉnh Ninh Bình

Giáo xứ Phát Vinh, xã Phát Diệm,
tỉnh Ninh Bình

10/10/
phổ thông Tu sỹ Công giáo Không

Chức sắc Công giáo, Linh mục Chính xứ
Giáo xứ Phát Vinh của Giáo phận Phát

Diệm

Giáo xứ Phát Vinh, xã Phát Diệm,
tỉnh Ninh Bình

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 Kiều Thị Thuý Hằng 23/11/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hạ Bằng,
thành phố Hà Nội

Số nhà 201, đường  Biên Hoà, tổ 8A,
phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học
chuyên ngành

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh
trình độ A2 Công chức, Ban Công tác Phụ nữ Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

tỉnh Ninh Bình 07/4/2021

4 Đào Thị Hoà
(Đào Thị Thu Hoà) 26/10/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Gia Trấn,

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 8, ngõ 34, đường Trần Quốc Toản,
phố Khánh Tân, phường Hoa Lư,

tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ Quản trị

kinh doanh Cao cấp Tiếng Anh
trình độ C

Cán bộ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Uỷ

viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Uỷ

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Ninh Bình 13/12/1997 Đại biểu Hội đồng nhân dân

tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

5 Nguyễn Ngọc Hoài 15/02/2000 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Liêm Tuyền,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 14, ngõ 10, đường Biên Hoà,
Tổ 7B, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ Kinh tế Sơ cấp Tiếng Anh

trình độ B2 Công chức Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình

6 Lê Văn Kiên 04/8/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Yên Mạc,
tỉnh Ninh Bình

Xóm 5B, Lưu Phương, xã Phát Diệm,
tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Cử nhân Kinh tế,
Cử nhân Luật Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Tiếng Anh

trình độ B1

Cán bộ, Uỷ viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030,

Bí thư Đảng uỷ xã, Bí thư Chi bộ
cơ sở Quân sự xã 

Đảng uỷ xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình 16/12/2005

Đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh (số 4) 

7 Hoàng Thị Mai 18/3/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Phát Diệm,
tỉnh Ninh Bình

Xóm 12 Kim Chính, xã Phát Diệm,
tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông Cử nhân Sư phạm Trung cấp Tiếng Anh

trình độ A
Công chức, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã

kiêm nhiệm 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình 23/01/2015

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong danh sách này là: 07 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 04 người.
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